Tuần 23: TIẾT 23:               LUYỆN TẬP

A/  KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
Câu 1: Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí:
· Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau .
· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
Câu 2: Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng:
· Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Câu 3: Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn:
· Chất rắn  nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
· Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Câu 4 : Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm ?
· Ta không nên đổ đầy vì nước nóng lên, nở ra, thể tích nước tăng làm nước tràn ra ngoài miệng ấm.
Câu 5 : Hãy giải thích vì sao khi một quả bóng bàn bị móp nhưng chưa vỡ, người ta thường thả bóng vào nước nóng để nó lại phồng lên.
· Vì không khí trong quả bóng bàn nóng lên, nở ra, thể tích tăng lên, gây ra một lực khá lớn đẩy vỏ quả bóng phồng lên như cũ .
Câu 6 : Thể tích các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm ?
· Khi nhiệt độ tăng thì thể tích các chất tăng .
· Khi nhiệt độ giảm thì thể tích các chất giảm .
Câu 7 : a) So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
b) Trong ba chất nước, khí ôxi, nhôm. Em hãy so sánh nở vì nhiệt của các chất đó.
· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 
· Khí oxi nở vì nhiệt nhiều hơn nước, nước nở vì nhiệt nhiều hơn nhôm.
Câu 8: Hãy cho biết vì sao khi để xe đạp ngoài trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quá căng ? 
1. Vì nếu bơm bánh xe quá căng, gặp trời nắng, không khí trong bánh xe nóng lên, nở ra, thể tích tăng lên, gây ra một lực khá lớn làm nổ bánh xe.

B/ BÀI TẬP: 
Bài 1 : 
	Trong bàn ủi điện hay còn gọi bàn là điện (hình 1) có một thiết bị hoạt động dựa trên sự nở vì nhiệt của chất rắn. Khi hoạt động thiết bị đó làm cho bàn ủi có thể tự động tắt khi nóng và bật trở lại khi nguội. Em hãy cho biết:
a) Tên của thiết bị nêu trên.Hình 1

b)  Cấu tạo của thiết bị đó.
c) Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
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Tuần 24: TIẾT 24:
Chủ đề 20 :  NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI

A/  KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
I/ Nhiệt kế là gì ? Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng của các nhiệt kế thường dùng ?
· Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ .
· Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng: dãn nở vì nhiệt của các chất .
· Có 3 loại nhiệt kế :
+ Nhiệt kế y tế : Dùng để đo nhiệt độ cơ thể người .
+ Nhiệt kế treo tường : Dùng để đo nhiệt độ của không khí  .
+ Nhiệt kế phòng thí nghiệm : Dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm như : hơi nước đang sôi, nước đá đang tan….
( HS kết hợp Hình 20.3; 20.4; 20.5 và trả lời HĐ2/ trang 110)
II/ Nhiệt giai:
Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xen-xi-ut , nhiệt giai Fa-ren-hai là bao nhiêu ?

	Nhiệt giai Celsius (Xen-xi-ut)
	Nhiệt giai Farenhai

	- Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C.
- Nhiệt độ của hơi nước đang sôi  là 1000C.
	- Nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F.
- Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2120F.


· Đổi đơn vị: 
Nêu biểu thức : Đổi đơn vị từ 0C sang 0F ?
* Đổi đơn vị : 	10C = 1,80F
			00C = 320F
a/ Từ 0C ứng với bao nhiêu 0F ?	 	b/ Từ 0F ứng với bao nhiêu 0C ?
	t(0F) =  t0C.1,80F + 320F

						           t(0C) = (t0F – 32) : 1,80F		
                                               
             

VD:   200C = 20 .1,8 0F  + 32 0F                      VD:  86 0F   = 
         = 68 0F						      
                =  300C	
B/ Bài tập: 
· HS làm các bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 112/ Sách Tài liệu Vật lý 6.
Bài tập 1 :  a.  Tính xem 40 0C; 250C;  - 40 0C; - 50C  ứng với bao nhiêu oF?
                             b.  Tính xem 1130F; 1260F; 860F; 1040F ứng với bao nhiêu oC?
[image: Hướng dẫn cách cặp nhiệt độ cho trẻ và trẻ sơ sinh bằng nhiệt kế điện tử, thủy ngân đúng cách các bậc cha mẹ nên biết - phần 1]Bài tập 2: 






Em hãy cho biết:
a. Tên gọi và công dụng của nhiệt kế trong hình trên.
b. Giới hạn đo của nhiệt kế này.
c. Lúc bình thường thân nhiệt cơ thể là bao nhiêu 0C? Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu oF (có trình bày cách tính)?  
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